
    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

         TRẦN QUỐC TUẤN 

  

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 

                                  Tuần 18 (3/1/2022 – 9/1/2022 ) 

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC:  

   

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Điều tra tuổi của 20 bé đăng ký tiêm chủng tại phường 12 trong một 

buổi sáng. Người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau: 

 2 3 2 3 1 4 3 2 4 2 

3 4 3 2 3 2 1 2 3 4 



Có bao nhiêu bé 3 tuổi? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 2. Điều tra tuổi của 20 bé đăng ký tiêm chủng tại phường 8 trong một buổi 

sáng. Người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau: 

 2 3 2 3 1 4 3 2 -1 2 

3 4 3 2 3 2 1 2 3 4 

Dữ liệu nào ghi không chính xác? 

A. -1 

B. 2 

C. 1 

D. 4 

Câu 3. Lan muốn tìm hiểu thức ăn sáng của các bạn trong lớp. Lan đã lập được 

bảng điều tra số liệu như sau: 

Món ăn sáng Kiểm đếm Số bạn ăn 

Xôi 
 

11 

Bánh mì 
 

4 

Bánh bao 
 

8 

Cơm tấm 
 

5 

Phở 
 

2 

Hỏi món ăn nào được số bạn ăn nhiều nhất 

A. Bánh mì 

B. Xôi 

C. Cơm tấm 

D. Phở 

 Câu 4. Điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A. Bạn Nam đã thu 

thập được các thông tin sau: 

Môn thể thao Kiểm đếm Số bạn ưa thích 

Bóng đá 
 

 



Cầu lông 
 

 

Đá cầu 
 

 

Bóng rổ 
 

 

Môn thể thao nào được số bạn ưa thích nhiều nhất? 

A. Bóng đá 

B. Cầu lông 

C. Đá cầu 

D. Bóng rổ 

Câu 5. Điểm Toán của tổ 1 lớp 6A được cho bởi bảng sau: 

Điểm 9 8 7 6 5 4 

Số học sinh đạt 1 4 1 3 2 1 

Tổng số học sinh tổ 1 lớp 6A  là: 

A. 10 

B. 11 

C. 12 

D. 13 

Câu 6. Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số cây hoa của lớp 6A và 6B trồng 

được trong năm 2020 

 

 

 Tổng số cây của lớp 6A trồng được nhiều hơn tổng số cây của lớp 6B trồng 

được.   



“Đúng” hay “Sai”? 

A. Đúng  

B. Sai 

II/ TỰ LUẬN 

  Bài 1/120 (sgk): 

                                    

 

 



Bài 2/120 (sgk): 

Kết quả điều tra về loại trái cây ưa thích đối với một số bạn trong lớp được ghi 

lại trong bảng trên: 

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời 

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích 

mỗi loại quả 

Bài 3/120 (sgk): 

 

II/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

- Nắm chắc cách lập bảng dữ liệu ban đầu, bảng thống kê 



- Ôn lại cách vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột 

- HS làm bài tập và chụp hình gửi phản hồi qua zalo của lớp hoặc 

gửi cho điều phối viên trong lần sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


